
1 

 

    PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ                                                                                                          Biểu mẫu 06 

Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, CHKI năm học 2021-2022 

STT Nội dung 

Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 414 92 84 76 88 74 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 414 92 84 76 88 74 

III Số học sinh chia theo năng lực 414 92 84 76 88 74 

1 
Tốt                           (tỷ lệ so với tổng số) 21,9 20,7 23,8 22,4 25 17,6 

2 
Đạt                          (tỷ lệ so với tổng số) 78,1 79,3 76,2 77,6 75 82,4 

3 
Cần cố gắng            (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

IV Số học sinh chia theo phẩm chất 414 92 84 76 88 74 

1 
Tốt                           (tỷ lệ so với tổng số) 40,9 22,6 40,8 55,6 41,1 55,2 

2 
Đạt                          (tỷ lệ so với tổng số) 59,1 77,4 59,2 54,4 58,9 44,8 

3 
Cần cố gắng            (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

V Số học sinh chia theo kết quả học tập môn Toán 414 92 84 76 88 74 

1 
Hoàn thành tốt       (tỷ lệ so với tổng số) 20,3 20,6 21,4 21,1 19,3 18,9 
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2 
Hoàn thành             (tỷ lệ so với tổng số) 78,7 78,3 77,4 77,6 79,5 81,1 

3 
Chưa hoàn thành    (tỷ lệ so với tổng số) 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 0 

 

 

VI 

Số học sinh chia theo kết quả học tập 

 môn Tiếng Việt 414 92 84 76 88 74  

1 
Hoàn thành tốt        (tỷ lệ so với tổng số) 19,8 20,6 19 19,7 19,3 20,3 

 

 

2 
Hoàn thành             (tỷ lệ so với tổng số) 79,2 78,3 79,8 78,9 79,5 79,7 

 

3 
Chưa hoàn thành    (tỷ lệ so với tổng số) 1,0 1,1 1,2 1,4 1,2 0 

VII Tổng hợp kết quả cuối năm 414 92 84 76 88 74 

1 

Lên lớp 
0 0 0 0 0 0 

(tỷ lệ so với tổng số) 

a 

Trong đó: 
0 0 0 0 0 0 

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) 
 

b HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 
 

2 

Ở lại lớp 
0 0 0 0 0 0 

 

(tỷ lệ so với tổng số)  

              Huổi Lèng, ngày 25 tháng 05 năm 2021 

                              Thủ trưởng đơn vị 
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PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ                                                                                                       Biểu mẫu 08 

Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2021-2022 

STT 

Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Kém 

Tổng số giáo viên, cán 

bộ quản lý và nhân viên 
40 0 0 25 13 2 0 0 18 22 16 23 1  

I 

Giáo viên 30   20 11 0 0 0 13 17 13 16 1  

Trong đó số giáo viên 

chuyên biệt: 
7   5 2   1 2 4     

1 Tiếng dân tộc               

2 Ngoại ngữ 2   1 1    2   1   

3 Tin học 1   1      1  1   

4 Âm nhạc 1    1   1 0   1   

5 Mỹ thuật 1   1    0  1 1    

6 Thể dục 2   2     0 2 2    

II Cán bộ quản lý 4   3 1    3 1     

1 Hiệu trưởng 1    1    1   1   

2 Phó hiệu trưởng 3   3     2 1 3    
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III Nhân viên 5   1           

1 Nhân viên văn thư               

2 Nhân viên kế toán 1   1    1       

3 Thủ quỹ               

4 Nhân viên y tế 1     1  1       

5 Nhân viên thư viện               

6 
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm 
1    1   1       

7 
Nhân viên công nghệ 

thông tin 
0              

8 
Nhân viên hỗ trợ giáo 

dục người khuyết tật 
0              

9 Bảo vệ 1      1        

                             Huổi Lèng, ngày 06 tháng 09 năm 2021 

                           Thủ trưởng đơn vị 

                              (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                        Hoàng Thanh Nghị 
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